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số không một

uno

Tôi có một quả táo.
Tengo una manzana.

Lección 7 · Números

cero

Số không nhỏ hơn một.
Cero es menor que uno.

Lección 7 · Números

hai ba

tres

Không, ba là quá nhiều.
No, tres es demasiado.

Lección 7 · Números

dos

Có hai con mèo.
Hay dos gatos.

Lección 7 · Números

bốn năm

cinco

Tôi có năm con chó.
Tengo cinco perros.

Lección 7 · Números

cuatro

Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Dame cuatro, por favor.

Lección 7 · Números

sáu bảy

siete

Tôi đang chạy bảy ki-lô-
mét.

Estoy corriendo siete
kilómetros.

Lección 7 · Números

seis

Anh ấy đi cùng sáu người
bạn.

Vino con seis amigos.

Lección 7 · Números
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tám chín

nueve

Chín là con số may mắn của
tôi.

Nueve es mi número de la
suerte.

Lección 7 · Números

ocho

Một con nhện có tám cái
chân.

Una araña tiene ocho patas.

Lección 7 · Números

mười cộng

más

Hai cộng hai bằng bốn.
Dos más dos es cuatro.

Lección 7 · Números

diez

Chúng ta có mười ngón tay.
Tenemos diez dedos.

Lección 7 · Números

mười một mười hai

doce

Có mười hai quả trứng trong
một hộp.

Hay doce huevos en una caja.

Lección 20 · Números del 11 al 100

once

Tôi luôn lấy mười một cái.
Siempre recibo once piezas.

Lección 20 · Números del 11 al 100

mười ba mười bốn

catorce

Tòa nhà chung cư này có
mười bốn tầng.

El apartamento tiene catorce
pisos.

Lección 20 · Números del 11 al 100

trece

Số mười ba là con số không
may mắn.

El número trece trae mala
suerte.

Lección 20 · Números del 11 al 100
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mười lăm mười sáu

dieciséis

Cái đó gấp mười sáu lần!
¡Eso es dieciséis veces más!

Lección 20 · Números del 11 al 100

quince

Tôi mở sách ra trang mười
lăm.

Abro el libro en la página
quince.

Lección 20 · Números del 11 al 100

mười bảy mười tám

dieciocho

Nó cao mười tám mét.
Mide dieciocho metros de alto.

Lección 20 · Números del 11 al 100

diecisiete

Chúng tôi có mười bảy cái
bút chì.

Tenemos diecisiete lápices.

Lección 20 · Números del 11 al 100

mười chín hai mươi

veinte

Cô ấy cần hai mươi quả táo
nhỏ.

Ella necesita veinte manzanas
pequeñas.

Lección 20 · Números del 11 al 100

diecinueve

Mười chín là con số yêu thích
của tôi.

El diecinueve es mi número
favorito.

Lección 20 · Números del 11 al 100

ba mươi trăm

cien

Anh ấy đã đếm đến một
trăm.

Él contó hasta cien.

Lección 20 · Números del 11 al 100

treinta

Anh ấy ba mươi tuổi.
Él tiene treinta años.

Lección 20 · Números del 11 al 100
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bốn mươi năm mươi

cincuenta

Anh ấy có năm mươi đô la.
Él tiene cincuenta dólares.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

cuarenta

Cô ấy có tổng cộng bốn
mươi chiếc bút chì.

Ella tiene cuarenta lápices en
total.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

sáu mươi bảy mươi

setenta

Ông tôi bảy mươi tuổi.
Mi abuelo tiene setenta años.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

sesenta

Ông John sáu mươi tuổi.
John tiene sesenta años.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

tám mươi chín mươi

noventa

Anh ấy có chín mươi cuốn
sách để đọc.

Tiene noventa libros para leer.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

ochenta

Tôi có tám mươi gam đường.
Tengo ochenta gramos de

azúcar.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

nghìn triệu

millón

Chiếc ô tô đó có giá một
triệu đô la.

Ese carro cuesta un millón de
dólares.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

mil

Một nghìn là một con số lớn.
Mil es un número grande.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…
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một nửa một phần tư

el cuarto

Chỉ còn lại một phần tư
trong số đó.

Solo queda un cuarto de ellos.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

la mitad

Anh ấy đã ăn một nửa cái
bánh pizza.

Se comió la mitad de la pizza.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

tá đôi

el par

Đôi giày đó sạch.
Ese par de zapatos está limpio.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

la docena

Tôi mua một tá trứng ở cửa
hàng.

Compro una docena de
huevos en la tienda.

Lección 21 · Números — Decenas y cifras grand…

thập kỷ thế kỷ

el siglo

Người đàn ông đó đã sống
được một thế kỷ.

El hombre vivió durante un
siglo.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

la década

Anh ấy đã học trong một
thập kỷ.

Él estudió durante una década.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

tỷ phần trăm

por ciento

Người nông dân giữ lại mười
phần trăm.

El granjero se quedó con el
diez por ciento.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

mil millones

Đất nước này có một tỷ dân.
El país tiene mil millones de

habitantes.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá
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gấp đôi tăng gấp ba

triplicar

Giá bánh mì sẽ tăng gấp ba.
El precio del pan se triplicará.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

duplicar

Người thương nhân đã tăng
giá lên gấp đôi.

El comerciante duplicó el
precio.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

vài ít

pocos

Ít người sống ở đây.
Pocas personas viven aquí.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

varios

Chúng tôi đã thấy vài con
chim.

Vimos varios pájaros.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

nhiều nhiều

de sobra

Chúng tôi có nhiều đồ ăn.
Tenemos comida de sobra.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

muchos

Tôi thấy nhiều con chim.
Veo muchos pájaros.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

tổng lượng

la cantidad

Anh ấy đã đo lượng nước.
Él midió la cantidad de agua.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá

el total

Tôi cần biết tổng cuối cùng.
Necesito el total final.

Lección 85 · Números — Más grandes y más allá
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